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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  Thông tin chung
-    Tên học phần: CHI TIẾT MÁY



    MACHINE ELEMENTS
-    Số tín chỉ: 02

-    Mã học phần:

-
Giảng dạy cho SV năm thứ 2 nhóm ngành Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật dầu khí.

-    Loại học phần: Bắt buộc

-    Học phần tiên quyết: Cơ lý thuyết, sức bền vật liệu

-    Học phần học trước: Không

-    Học phần song hành: Không

-    Phân bổ thời gian:

   Lên lớp:                         30 tiết

+ Lý thuyết:             18 tiết

+ Bài tập:                 12 tiết

   Tự học, tự nghiên cứu:  60 tiết

2.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp cho người học các kiến thức phân tích, thiết kế, lựa chọn và kiểm nghiệm các chi tiết máy, cụm chi tiết máy trong các hệ thống truyền động cơ khí. Có khả năng độc lập hoặc làm việc theo nhóm để thiết kế hoàn chỉnh hệ thống truyền động cơ khí.

Cung cấp kiến thức về quá trình thiết kế các chi tiết máy bao gồm  chỉ tiêu và công thức thiết kế các chi tiết máy của hệ thống truyền động bao gồm: các bộ truyền đai, xích, bánh răng, trục vít, vít truyền động…, trục, ổ lăn và ổ trượt, lò xo, khớp nối, các mối ghép…

3.  Chuẩn đầu ra học phần
3.1 Chuẩn đầu ra chung
Sau khi học xong học phần này, người học sẽ có các kiến thức để tiếp cận với các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực dầu khí. Cụ thể:

-
Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ học để phân tích lực, ứng suất, biến dạng và độ ổn định các chi tiết máy và cụm chi tiết lắp.
-    Phân tích các dạng hỏng để xác định các chỉ tiêu tính chi tiết máy.
-    Lựa chọn vật liệu cho các chi tiết máy và cụm chi tiết máy cụ thể
-
Thiết  kế  và kiểm  nghiệm  các chi  tiết  máy, cụm  chi  tiết  máy và hệ thống truyền động. Lựa chọn các chi tiết máy theo tiêu chuẩn.
3.2 Chuẩn đầu ra chi tiết
3.2.1. Về kiến thức.
Cung cấp kiến thức về quá trình thiết kế các chi tiết máy bao gồm  chỉ tiêu và công thức thiết kế các chi tiết máy của hệ thống truyền động bao gồm: các bộ truyền đai, xích, bánh răng, trục vít, vít truyền động…, trục, ổ lăn và ổ trượt, lò xo, khớp nối, các mối ghép…
3.2.2. Về kỹ năng.
-
Kỹ năng làm việc theo nhóm thiết kế, chia sẽ nguồn dự liệu trong quá trình thiết kế

-    Khả năng phân tích quá trình thiết kế và hiện thực hóa thiết kế.

-
Có  kỹ năng  sử dụng các công cụ là các phần mềm  máy  tính  cần  thiết  để thiết kế và  phân tích các chi tiết máy.

-
Có  khả  năng  tìm  kiếm  và  học  hỏi  kiến  thức mới  bên  ngoài  lớp  học.  Sử dụng sổ tay tra cứu, bảng tiêu chuẩn TCVN, ISO…

-
Có các kiến thức mang tính hiện đại: cập nhật kiến  thức  qua  các  phiên  bản mới nhất phần mềm và tiêu chuẩn.

-
Kết hợp giữa kiến thức cơ lý thuyết, sức bền vật liệu và toán học trong các vấn đề kỹ thuật.

-    Nắm vững phương pháp và quá trình thiết kế cơ khí kỹ thuật.

-    Làm việc như là thành viên của nhóm một cách hiệu quả.

-    Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, trình bày và đồ họa
3.2.3. Về thái độ

Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực, khách quan; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;

Có khả năng tiếp thu và ứng dụng những thành tựu mới của khoa học vào thực tiễn khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho các ngành chuyên môn khác.
4.  Học liệu
-    Tài liệu bắt buộc:
1.  Nguyễn Hữu Lộc, Cơ sở thiết kế máy, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2010.

-    Tài liệu tham khảo:
2.  P. Orlov, Fundamentals of Machine Design (Vol. 1-5), NXB Mir Moscow,

1980.

5.  Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra   –

đánh giá, có cấu trúc chung như sau:

5.1 Kiểm tra - đánh giá quá trình (25%)
-
Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực phát biểu); Làm bài Quiz sau mỗi chương.

5.2 Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ (25%)
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khach quan trên may tinh.

-     Thời lượng thi: 60 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.

5.2 Thi cuối kỳ (50%)
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khach quan trên máy tinh .

-     Thời lượng thi: 90 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.

6.  Yêu cầu đối với học phần
 
Điều kiện dự thi: SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần.

SV làm quen với các bài giảng trước, chuẩn bị sẵn các câu hỏi nếu có. SV tự nghiên cứu một hoặc các phần kiến thức nhỏ trong trương trình học theo yêu cầu của giảng viên.

7.  Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học

	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1.  Quá trình và  phương pháp

thiết kế máy

1.1 Ý nghĩa của thiết kế

1.2 Định nghĩa thiết  kế kỹ thuật cơ khí

1.3  Các  giai  đoạn  của quá trình thiết kế

1.4  Các  phương pháp thiết kế

1.5 Các chỉ tiêu thiết kế

1.6 Hệ số an toàn

1.7 Độ tin cậy

1.8 Tính kinh tế

1.9 Sự an toàn và trách nhiệm đối  với sản phẩm thiết kế

1.10 Tiêu  chuẩn  hoá trong thiết kế

1.11 Hệ thống đơn vị

1.12 Vai trò  sử dụng đơn vị  theo hệ thống SI

1.13 Trình tự thiết  kế máy

1.14 Trình tự thiết  kế chi tiết máy
	2LT
	0.5BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

1, 2

-    làm    bài    tập chương 1, 2
	

	Tuần 2
	Chương 2. Các chỉ tiêu thiết kế
2.1 Độ bền

2.1.1 Tải trọng

2.1.2 Ứng suất

2.1.3  Ứng suất  cho phép và  hệ  số  an

toàn

2.1.4  Giới hạn  mỏi và  số chu  kỳ làm việc tương đương

2.2 Độ cứng

2.3 Độ bền mòn

2.4 Độ chịu nhiệt

2.5  Độ  ổn  định dao động

2.6 Tính toán thiết kế theo độ tin cậy

2.7 Thiết kế theo các chỉ tiêu khác

2.8 Thiết kế tối ưu chi tiết và kết cấu cơ

khí

2.9 Thiết kế với sự hỗ trợ máy tính (CAD)
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

3

-    làm    bài    tập chương 3
	

	Tuần  3
	Chương 3. Truyền dẫn cơ khí trong máy

3.1  Chức năng,  yêu cầu, phân loại

3.2 Hộp giảm tốc

3.4  Các  bộ  truyền có chi tiết trung gian

3.3 Hộp tốc độ

3.4 Truyền động vô cấp

3.5 Các bộ truyền khác
	1LT
	0.5BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

4

-    làm    bài    tập chương 4
	

	Tuần 4
	Chương 4. Truyền động đai

4.1 Khái niệm chung

4.2  Vật liệu  đai  và  kết cấu bánh đai

4.2  Các thông số  hình học

4.3  Các thông số  động học  (vận  tốc  và  tỉ số truyền)

4.4  Lực  và  ứng suất trong dây đai

4.5  Hiện  tượng  trượt trong  bộ  truyền đai. Đường cong trượt và hiệu suất

4.6 Tính truyền  động đai (đai  dẹt,  đai thang, đai răng)

4.7   Trình   tự   và   giải thuật   thiết   kế   bộ truyền đai

4.8  Ứng dụng phần mềm tính toán
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

5

-    làm    bài    tập chương 5
	

	Tuần 5
	Chương 5. Truyền động xích

5.1 Khái niệm

5.2 Kết cấu xích  và đĩa xích truyền động

5.3  Các thông số  hình học

5.4 Động học bộ truyền xích

5.5  Động lực  học  bộ truyền xích

5.6  Các  dạng hỏng và tính  toán bộ truyền xích

5.7 Trình tự  và  giải thuật thiết  kế  bộ

truyền xích
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

7

-    làm    bài    tập chương 7
	

	Tuần 5
	Chương 5. Truyền động xích

5.1 Khái niệm

5.2 Kết cấu xích  và đĩa xích truyền động

5.3  Các thông số  hình học

5.4 Động học bộ truyền xích

5.5  Động lực  học  bộ truyền xích

5.6  Các  dạng hỏng và tính  toán bộ truyền xích

5.7 Trình tự  và  giải thuật thiết  kế  bộ

truyền xích
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

7

-    làm    bài    tập chương 7
	

	Tuần 6
	Chương 6. Truyền động bánh răng

6.1 Khái niệm

6.2  Các thông số  hình học bánh răng trụ

6.3 Lực tác dụng và tải trọng tính

6.4  Hiệu suất  bộ tuyền bánh răng

6.5  Vật liệu  và  nhiệt luyện bánh răng

6.6 Ứng suất cho phép

6.7  Các  dạng hỏng và chỉ tiêu tính

6.8 Tính toán bộ truyền bánh răng trụ  răng thẳng

6.9 Tính toán bộ truyền bánh răng trụ  răng

nghiêng

6.10 Truyền  động bánh răng nón

6.10.1  Các thông số hình học

6.10.2  Lực  tác dụng

6.10.3 Tính toán bộ  truyền  bánh răng nón răng thẳng

6.11   Trình   tự   và   giải thuật thiết kế bộ truyền bánh răng
	1LT
	0.5BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

8

-    làm    bài    tập chương 8
	

	Tuần 7
	Chương 7. Truyền động trục vít
7.1 Khái niệm

7.2  Các thông số  hình học

7.3 Động học bộ truyền trục vít

7.4 Lực tác dụng và tải trọng tính

7.5 Vật liệu và ứng suất cho phép

7.6  Hiệu suất truyền động trục vít

7.7  Các  dạng hỏng và chỉ tiêu tính

7.8 Tính toán bộ truyền trục vít

7.9 Trình tự  và  giải thuật thiết kế
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

9

-    làm    bài    tập chương 9
	

	Tuần 8
	Thi Giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 9
	Chương 8.  Vít  truyền động

8. 1 Khái niệm chung

8.2 Truyền động vít- đai ốc

8.3 Truyền động vít bi
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

10

-    làm    bài    tập chương 10
	

	Tuần 10
	Chƣơng 9. Trục

9.1 Khái niệm chung

9.2 Kết cấu trục

9.3 Vật liệu chế tạo trục

9.4  Các  dạng hỏng và chỉ tiêu tính

9.5 Tính trục theo chỉ tiêu độ bền

9.5.1 Tính  sơ  bộ theo ứng suất xoắn

9.5.2  Tính  chính xác  theo  ứng suất  xoắn và uốn

9.5.3 Tính  kiểm nghiệm theo hệ số an toàn

9.6 Tính trục theo chỉ tiêu độ cứng

9.7 Trình tự  và  giải thuật thiết kế trục
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

11

-    làm    bài    tập chương 11
	

	Tuần 11
	Chương 10.  Ổ lăn

10.1 Khái niệm

10.2 Động học và động lực học ổ lăn

10.3  Các  dạng  hỏng  và chỉ tiêu lựa chọn ổ lăn

10.4 Tuổi  thọ  và  độ  tin cậy ổ lăn

10.5  Lựa chọn ổ  theo khả năng tải động

10.6  Lựa chọn ổ  theo khả năng tải tĩnh

10.7 Định vị và lắp ổ

10.8 Bôi trơn và che kín ổ

10.9 Trình tự  và  giải thuật lựa chọn ổ lăn
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

12

-    làm    bài    tập chương 12
	

	Tuần 12
	Chương 11.  Ổ trượt

11.1 Khái niệm chung

11.2 Các dạng bôi trơn

11.3 Độ nhớt

11.4 Định luật Petroff

11.5 Nguyên lý bôi trơn thủy động

11.6  Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính

11.7 Tính toán thiết kế ổ trượt

11.8  Trình  tự  tính  toán giải  thuật  thiết  kế ổ trượt

11.9 Kết cấu ổ trượt

11.10  Ổ trượt bôi trơn thủy tĩnh
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

13

-    làm    bài    tập chương 13
	

	Tuần 13
	Chương 13. Lò xo

[2]

13.1 Khái niệm

13.2 Vật liệu chế tạo lò xo

13.3 Lò xo xoắn ốc nén

13.3.1 Thông số hình học

13.3.2 Tải trọng và ứng suất

13.3.3  Chuyển  vị  lò xo

13.3.4 Tính toán lò xo

13.3 Lò xo xoắn ốc kéo

13.4   Lò  xo xoắn ốc chịu xoắn

13.5 Lò xo lá

13.6 Lò xo đĩa
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

14

-    làm    bài    tập chương 14
	

	Tuần 14
	Chương 14. Khớp nối

14.1 Khái niệm chung

14.2 Nối trục chặt

14.2.1Nối trục chặt

14.2.2 Nối trục bù

14.2.3  Nối trục  di động

14.2.4  Nối trục  đàn hồi

14.3 Ly hợp

14.4 Ly hợp tự động
	1LT
	0.5BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

15

-    làm    bài    tập chương 15
	

	Tuần 15
	Chương 15.  Chi tiết máy ghép

15.1 Khái niệm chung

15.2  Mối  ghép then  và then hoa

15.2.1  Ghép bằng then: Cấu tạo và  phương

pháp tính

15.2.2  Ghép bằng then  hoa:  Cấu tạo và phương pháp tính

15.3 Mối ghép hàn

15.3.1 Kết  cấu  và đặc  điểm các  loại mối

hàn

15.3.2 Tính  độ bền mối hàn

15.4  Mối  ghép  bằng độ dôi

15.5  Mối  ghép  bằng đinh tán
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

16

-    làm    bài    tập chương 16
	

	Tuần 16
	15.6 Mối ghép ren

15.6.1 Khái  niệm về mối ghép ren

15.6.2 Thông số hình học

15.6.3 Vật  liệu  và ứng suất cho phép

15.6.4  Lý thuyết khớp vít

15.6.5 Tính  mối ghép bu lông đơn

15.6.6 Tính  mối ghép  nhóm bu lông
	1LT
	1BT
	
	
	- Đọc: [1] chương

17

-    làm    bài    tập chương 17
	

	Tuần 17
	Thi cuối kỳ
	
	
	
	
	
	


8.  Thông tin về GV/nhóm GV: 
Họ và tên: Lê Văn Sỹ
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: TT BDNC, PVU

Điện thoại, email: sylv@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:

-    Cơ học biến dạng, -

-    Tạo hình vật liệu tấm,

-    CAD/CAM/CNC

-    Phần tử hữu hạn

-    Động lực học dòng chảy đa pha.

Bà Rịa, ngày .... tháng .... năm 2014
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